
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 284 814 384

03/09/2021 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T9 200 000             3 285 014 384

06/09/2021 Chi phí 651 336                 3 284 363 048

07/09/2021 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T9,10,11,12/2021 2 000 000          3 286 363 048

10/09/2021 - Anh Do Huu Minh CMTX T9: 500,000đ. 500 000             3 286 863 048

11/09/2021 Chi phí 11 000                   3 286 852 048

18/09/2021 Chi phí 500 000                 3 286 352 048

20/09/2021 Chị Doit CMTX T10 1 000 000          3 287 352 048

22/09/2021 Chị KLHuong CMTX T9 200 000             3 287 552 048

Chú Lộc ủng hộ KTX 1 200 000          3 288 752 048

Chi phí 700 708                 3 288 051 340

24/09/2021 Lãi STK 12T 82 800 000        3 370 851 340

Chi phí 71 726                   3 370 779 614

25/09/2021 Chị Phạm Thúy Hải ủng hộ KTX 200 000             3 370 979 614

Lãi T9 ATM 4 624                 3 370 984 238

28/09/2021 Chi phí 200 387 000          3 170 597 238

30/09/2021 Chi phí 10 000 000            3 160 597 238

Lãi STK 12T 65 360 000        3 225 957 238

153 464 624   212 321 770        3 225 957 238

Thu Chi Tồn

3 284 814 384

148 164 624    

3 900 000        

1 400 000        

-                                 

-                                 

-                                 

212 321 770      

153 464 624  212 321 770   3 225 957 238 -                                 

ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

06/9/21 Tiền nước T8 tháng 1 79 695 79 695

Tiền điện T8 tháng 1 571 641 571 641

651 336

11/9/21 Phí DV NHĐT VCB T8 tháng 1 11 000 11 000

11 000

18/9/21 Chi lương kỳ 1 T9 Chị Nghĩa B Thời Gian 500 000

500 000

22/9/21 Tiền điện T9 tháng 1 700 708 700 708

700 708

24/9/21 Tiền nước T9 tháng 1 71 726 71 726

71 726

28/9/21 Hỗ trợ Quỹ Bếp nhà lần 1 200 000 000 200 000 000

Phí Điện thoại bàn T8 tháng 1 37 000 37 000

Phí Internet quán cơm T8 tháng 1 350 000 350 000

200 387 000

30/9/21 Chi lương kỳ 2 T9 Chị Nghĩa B Thời Gian 1 000 000

Chi lương tháng 9 Lê Tuấn Tú Thời Gian 9 000 000

10 000 000Tổng theo ngày 
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Tổng theo ngày 
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Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tiền bán phiếu bánh mì (0phiếu)

Tiền thu tô (0 tô)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 09/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 9/2021

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu cơm (0 phiếu)

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 9/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 08/2021 mang sang

Tổng 



212 321 770TỔNG CỘNG 


